
Số 

TT
Tên HS Ngày sinh

Giới 

tính
Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Đinh Ngọc Tường Anh 28/2/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN   Đinh Trọng Việt Nguyễn Thu Trang

2 Nguyễn Bá Đăng Anh 09/02/2018 Nam TT Viện sốt rét Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN Nguyễn Bá Dũng Phan Thái Huyền

3 Lê Duy Anh 28/10/2018 Nam Thanh Liệt - Thanh Trì - HN                                           Lê Duy Mạnh Ưng Thị Ngọc

4 Nguyễn Ngọc Trúc Anh                    01/01/2018 Nữ Số 20, ngõ 168 Vũ Hữu, Trung Văn                                      Ng Ngọc Thắng                           Trần Thị Thảo                           

5 Nguyễn Phạm Mỹ Anh                      14/01/2018 Nữ Số 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, HN                             Nguyễn Cao Phong                        Phạm T Thu Hiền                         

6 Phan Anh                                14/01/2018 Nam Trung Văn - Nam Từ Liêm - HN                                          Phan Văn Được                           Nguyễn Hải Yến                          

7 Phạm Diệp Anh 14/07/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN   Phạm Ngọc Minh Nguyễn Thị Huyền

8 Ngô Linh An 24/05/2018 Nữ 
P102 khu vinaconex 2, ngõ 67 Phùng Khoang, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, HN 
Ngô Quang Hà Bùi Ngọc Linh

9 Nguyễn Nhã An                           26/09/2018 Nữ Số 3, A8a Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                              Nguyễn Văn Nghị                         
Nguyễn Thị Huyền 

Trang                  

10 Nguyễn Tràng An                         08/02/2018 Nam Tổ 19 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                  Nguyễn Tràng Quyền                      Nguyễn T Linh                           

11 Trịnh Ngọc Bảo Châu                     23/09/2018 Nữ P403 C5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Trịnh Văn Thư                           Bùi T Quỳnh Nga                         

12 Đặng Thùy Dương 02/03/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        
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13 Đào Vũ Minh Đăng                        03/09/2018 Nam P107 A8B Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Đào Thế Hưởng                           Nguyễn T Thu Trà                        

14 Bùi Dương Vân Hà                        06/03/2018 Nữ E5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                     Bùi Văn Nghiệp                          Dương Minh Hường                        

15 Trần Gia Hưng                           01/09/2018 Nam P510 A1 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                Trần Xuân Trường                        Đỗ Thị Thu                              

16 Cù Nguyễn Duy Khang                     02/01/2018 Nam
Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, HN                        
Cù Xuân Dũng                            Phạm Thị Trà                            

17 Lê Trần Bảo Khang                       01/02/2018 Nam
Số 404 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, HN                        
Lê Văn Tố                               Trần Bảo Quyên                          

18 Nguyễn Minh Khang                       28/05/2018 Nam Khương Thượng, Đống Đa, HN                                            Nguyễn Tất Anh                          Nguyễn T Tuyết Hạnh                     

19 Vương Phúc Gia Khang                    24/10/2018 Nam Hoàng Diệu - Hà Đông- HN                                              Vương Anh Tuấn                          Nguyễn Thị Diệp                         

20 Lê Bá Đăng Khoa                         26/04/2018 Nam P209 B4 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                Lê Bá Nhật                              Dương Thị Tuyết                         

21 Nguyễn Duy Khoa                         18/04/2018 Nam Lương Thế Vinh- Thanh Xuân Bắc- HN                                    Nguyễn Văn Tỵ                           Nguyễn Thị Thắm                         

22 Tạ Đăng Khoa                            05/06/2018 Nam
Ngõ 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, 

Thanh Xuân, HN               
Tạ Duy Linh                             Trần T Ngọc ánh                         

23 Trần Minh Khôi                          22/06/2018 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Trần Đức Mạnh                           Hà T Minh Nguyệt                        

24
Nguyễn Trúc Tường 

Linh                  
31/08/2018 Nữ Số 1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                   Nguyễn Quang Thảo                       Ưng Thị Phương                          

25 Nguyễn Đức Minh 19/12/2018 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        

26 Phạm Tiến Minh 09/07/2018 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Đinh Thị Ngát

27 Phạm Trương Nhật Minh                   14/06/2018 Nam P408 E3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                Phạm Hồng Cường                         Trương Thị Bình                         



28 Trịnh Lê Nam                            07/07/2018 Nam
P405A A12 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 

HN                              
Trịnh Quang Ninh                        Lê Thị Minh                             

29 Lê Thanh Ngân                           14/07/2018 Nữ Tổ 1 Mễ Trì, Nam Từ Liêm HN                                           Lê Thành Nam                            Trịnh Lan Hương                         

30 Đặng Mai Ngọc                           21/03/2018 Nữ Tổ 19 TTĐHHN, Nam Từ Liêm HN                                                        Đặng Bằng Anh                           Nguyễn Thị Thảo                         

31 Nguyễn Tiến Phúc                        28/11/2018 Nam P406 C21 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Nguyễn Tiến Tới                         Hoàng Tuyết Dương                       

32 Vũ Hoàng Phúc                           07/04/2018 Nam P106 E1 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                Vũ Duy Bằng                             Hoàng T Tố Oanh                         

33 Nguyễn Đức Bảo Phú                      28/09/2018 Nam Tổ 10 Trung Văn, Nam Từ Liêm HN                                       Nguyễn Đức Trung                        
Nguyễn T Hồng 

Nhung                     

34 Nguyễn Minh Quân                        03/02/2018 Nữ Thanh Liệt - Thanh Trì - HN                                           Nguyễn Hữu Quyền                        Ưng Thị Trang                           

35 Đinh Ngọc Quỳnh                         17/05/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Đinh Ngọc Dũng                          Vũ Thị Hương                            

36 Trần Vũ Bảo Trân                        02/01/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Trần Huy Tùng                           Vũ Thị Duyên                            

37 Đỗ Thành Trung                          28/03/2018 Nam Số 29, ngõ 177 Phùng Khoang, Trung Văn, HN                            Đỗ Hữu Hinh                             Nguyễn Thị Thủy                         

38 Phạm Minh Khang 16/10/2018 Nam 3002, Tòa CT12C, Kim Văn, Kim Lũ Phạm Thị Hương Lan



Số 

TT
Tên HS Ngày sinh

Giới 

tính
Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Nghiêm Hải Anh 03/08/2018 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nghiêm Minh Thảo
Lương Thị Hồng 

Ngọc

2 Nguyễn Nam Anh 02/02/2018 Nam
Xóm 10 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, HN                        
Nguyễn Quang Nam Dương Thị Thương

3 Bùi Trần Bảo Anh 02/10/2018 Nữ
CC Tây Hà, 19 Tố Hữu, Tổ dân phố 20, Trung 

Văn, Nam Từ Liên, Hà Nội.
Bùi Đức Huỳnh Trần Thị Hoài

4 Nguyễn Hà Anh 12/03/2018 Nữ
Số 26, ngõ A2, Tổ 19, Đại học Hà Nội, Trung 

Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nguyễn Anh Dũng Cao Thị Thanh Huyền

5 Nguyễn Hoàng Bách 02/12/2018 Nam
CT1, C14 Chung cư Bắc Hà, Trung Văn, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
Nguyễn Lê Hoàng Trần Thanh Trang

6 Trịnh Công Gia Bảo 01/11/2018 Nam Đại Kim- Hoàng Mai - HN TRịnh Công Sự
Đinh Thj Tuyết 

Nhung

7 Phạm Hoài Anh                           05/09/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Phạm Văn Hải                            Phạm Thị Hoài                           

8 Hong Lạc Hy 16/06/2018 Nữ
Phòng 405 - E11 - Thanh Xuân Bắc - Quận 

Thanh Xuân - Hà Nội
HONG HAN KYU BÙI THANH LOAN

9 Trần Tuấn Hưng                          19/10/2018 Nam P311A E12 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                              Trần Trung Hiếu                         Từ T Thanh Hà                           

10 Phùng Gia Hân                           17/12/2018 Nữ Chung cư VOV, Mễ Trì, Nam Từ LIêm, HN                                 Phùng Chí Hùng                          Nguyễn Thị Nhớ                          

11 Nguyễn Minh Hải 04/09/2018 Nam 310-B3 Thanh Xuân Bắc ,Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn văn nam
Nguyễn Lâm quỳnh 

Hoa

12 Đỗ Phúc Khôi                            02/11/2018 Nam P502 C19 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Đỗ Quang Trung                          Mai Thị Vân                             
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13 Đinh Dương Gia Lộc 17/09/2018 Nam
P1805-TTTM và CHCC- Đô thị Xa La, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
Đinh Thanh Hưng Dương Thị Thúy Hà

14 Nguyễn Đăng Lâm 10/08/2018 Nam
P24-C5 TT Đại học Tổng hợp, phường Thanh 

Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Nguyễn Đình Lực

Nguyễn Phương 

Nhung

15 Dương Khánh Ly 29/07/2018 Nữ 
Số 34,TT Học viện chính trị, Trung Văn, nam 

Từ Liêm, HN
Dương Tiến Hưng Trí Thị Nhung

16 Nguyễn Khánh Linh 01/12/2018 Nữ
TT 665, TDP 14, phường Trung Văn, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nguyễn Đình Hải Lê Thanh Vân

17 Nguyễn Phương Linh 15/11/2018 Nữ
P 2604- tòa nhà SDU 143 Trần Phú- P. Văn 

Quán - Q. Hà Đông- TP Hà Nội
Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Thị Hương 

Giang

18
Nguyễn Ngọc Khánh 

Lam
23/03/2018 Nữ SN 11- Ngõ 251 Vũ Hữu Nguyễn Văn Ngự

Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc

19 Đinh Khánh Linh                         17/05/2018 Nữ P421 C16 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Đinh Ngọc Dũng                          Vũ Thị Hương                            

20 Kiều Phương Linh 01/11/2018 Nữ Tổ 10- LTV- Trung Văn - NTL-HN Kiều Minh Dũng Nguyễn Thị Thư

21 Phí Hà Linh 04/11/2018 Nữ Khu TT ĐHQG Hà Nội Phí Hồng Sơn Bùi Thi Huệ

22 Bùi Đỗ Minh Long                        17/12/2018 Nam C7 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                     Bùi Trần Hoàng                          Đỗ T Minh Hòa                           

23 Vũ Khánh Ngân 11/10/2018 Nữ
401 A10 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà 

Nội
Vũ Văn Thạch Thạch Lương Giang

24 Phạm Bình Minh 06/11/2018 Nam
p707 nhà H10 số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, HN
Phạm Danh Bình Nguyễn Thị Thu Oanh

25 Phạm Khả Ngân                           27/09/2018 Nữ Nhà 47, ngõ 76 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                             Phạm Minh Tuấn                          Đặng Xuân Nhung                         

26 Hoàng An Bảo Nhiên                      26/01/2018 Nữ P1106 A5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Hoàng Đình Tùng                         Vũ T Kim Oanh                           

27 Nguyễn Minh Quang 11/02/2018 Nam C19 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN   Nguyễn Quỳnh Thao
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy



28 Trịnh Đoàn Tiến Thành 29/08/2018 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Trịnh Văn Công Đoàn Kim Anh

29 Nguyễn Khánh Vân                        29/03/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nguyễn Tùng Lâm                         Khúc T Thương                           

30 Phí Minh Khôi 16/11/2018 Nam
P312D5- Trường Đại học Hà Nội- P Trung 

Văn - Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội
Phí Văn Đức Quách Thị Thuỳ Linh

31 Phạm Tiến Minh 16/06/2018 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Phạm Tiến Dũng Vũ Thị Việt Nga

32 Trần Minh Anh 10/04/2018 Nữ
103 ngõ 12 Phan Đình Giót, Phương Liệt, 

Thanh Xuân, HN   
Trần Quốc Lâm Nguyễn Minh Hằng



Số 

TT
Tên HS Ngày sinh

Giới 

tính
Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Đỗ Quỳnh Anh                            14/04/2018 Nữ Tổ 15, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                 Đỗ Văn Phúc                             Ng T Phương Quỳnh                       

2 Đỗ Tâm Anh                              31/08/2018 Nữ 
P311, E8 Tổ 23 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 

HN                         
Đỗ Danh Thái                            Võ Kim Hằng                             

3 Nguyễn Hà Anh                           12/03/2018 Nữ Tổ 19 ĐHHN Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                 Nguyễn Anh Dũng                         Cao Thị Thanh Huyền                     

4 Hoàng Khánh An                          08/02/2018 Nữ D414 C10 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Hoàng Xuân Nho                          Vũ T Hằng Nga                           

5 Phạm Diệp Anh 14/07/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        

6 Võ Ngọc Hà An                           08/09/2018 Nữ Hạ Đình, Thanh Xuân trung, Thanh Xuân, HN                             Võ Mạnh Thắng                           Đào T Mai Anh                           

7 Nguyễn Ngọc Thiên Ân                    08/04/2018 Nam
Số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, 

HN                        
Nguyễn Ngọc Thắng                       Dương Thị Lý                            

8 Đỗ Ngọc Bích                            09/11/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Đỗ Hữu Định                             Nguyễn Thị Thắm                         

9 Hồ Lê Linh Chi                          06/08/2018 Nữ P310 C10 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Hồ Sĩ Phán                              Lê Thị Duyên                            

10
Huỳnh Phương Khánh 

Chi                  
10/05/2018 Nữ 

Tổ 9 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, HN                       
Huỳnh Văn Đạt                           Nguyễn T Thu Trang                      

11 Lê Trung Dũng                           11/12/2018 Nam P302 B1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Lê Trung Hiếu                           Vũ Thị Mỹ Hạnh                          

12 Phạm Yên Đan 24/09/2018 Nữ 
BT 3A- 15 KĐT Phùng khoang Trung Văn Từ 

Liêm HN
Phạm Ngọc Vinh Hoàng Bích Diệp
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13 Nguyễn Hồng Đào                         28/04/2018 Nữ Tổ 2 H9 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                Nguyễn Giang Nam                        Lê T Ngọc Lý                            

14 Lê Hải Đăng                             11/12/2018 Nam P302 B1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Lê Trung Hiếu                           Vũ Thị Mỹ Hạnh                          

15 Đỗ Minh Hà 09/11/2018 Nữ 
Tổ 37Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 

HN
Đỗ Quang Hưng Phạm Thị Cẩm Tú

16 Khúc Ngọc Hân                           24/04/2018 Nam Tổ 20 E9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                              Khúc Duy Nam                            Dương Thị Huyền                         

17 Vũ Trung Hiếu                           12/10/2018 Nam
Tổ 5, Phùng Khoang, Trung Văn, Năm Từ 

Liêm, HN                        
Vũ Văn Tính                             Vương Thị Thảo                          

18
Nguyễn Xuân Minh 

Khang                  
01/09/2018 Nam Tân triều, Thanh Trì, HN                                              Nguyễn Xuân Tùng                        Nguyễn Thị Giang                        

19 Trần Đình Chí Kiên                      29/09/2018 Nam Số 82 A, ngõ 41 Kiến Hưng , Hà Đông                                   Trần Mạnh Hải                           Nguyễn Thị Hoài                         

20 Nguyễn Hoàng Gia Linh 19/10/2018 Nữ P114,A3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN   Nguyễn Hữu Tùng Phạm Thị Hoàng Yến

21 Hoàng Nguyễn Tuệ Lâm                    10/07/2018 Nữ P304 C3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Hoàng Phước Tân                         Nguyễn T Thu Trang                      

22 Phạm Hoàng Minh                         22/06/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Phạm Hoàng Dưỡng                        Phan Thị Ngát                           

23 Bùi Trang Ngọc 30/12/2018 Nữ Số 9 ngõ 13 Thanh xuân Bắc - TX -  Hà nội Bùi Quang Vũ Lưu Thị Thu Nga

24 Nguyễn Kim Ngân                         21/03/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nguyễn Thanh Hải                        Phạm T Mai Liên                         

25 Trần Thảo Nguyên                        05/05/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Trần Tiến Nam                           
Nguyễn Thị Xuân 

Yến                     

26 Nguyễn Vũ Minh Nhật                     11/03/2018 Nam P1006 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN                                     Vũ Chí Thanh                            Nguyễn Minh Hiền                        

27 Nguyễn Công Phúc 01/10/2018 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        



28 Đỗ Bích Phương                          15/09/2018 Nữ P203 E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Đỗ Tiến Trường                          Trần T Bích Ngọc                        

29 Bùi Quang Trung 30/12/2018 Nam Số 9 ngõ 13 Thanh xuân Bắc - TX -  Hà nội Bùi Quang Vũ Lưu Thị Thu Nga

30 Nguyễn  Minh Thiện                      04/02/2018 Nam
Số 203 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, HN                         
Nguyễn Châu                             Nguyễn T Vân Anh                        

31 Hoàng Minh Thư                          28/11/2018 Nữ 
Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ LIêm, 

HN                            
Hoàng Mạnh Cường                        Đào Thị Lan                             

32 Lương Minh Anh Vũ                       22/06/2018 Nam Tổ 18 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                  Lương Thanh Việt                        Đặng Kim Anh                            

33 Nguyễn Đức Hải 28/2/2018 Nam Ecogreen, Tân Triều Nguyễn Thùy Dương Lê Thị Yến



Số 

TT
Tên HS Ngày sinh

Giới 

tính
Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Đặng Minh Anh                           19/11/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Đặng Văn Thịnh                          Nguyễn T Thu Trang                      

2 Hà Phương Anh                           25/06/2018 Nữ Tổ 6, ngõ 32 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                               Hà Đình Huy                             Ng Thị ánh Thơ                          

3 Nguyễn Minh An 03/05/2018 Nữ
1505- CT2 -C2 - CC VOV Mễ trì Nam Từ 

Liêm, HN
Nguyễn Đức Thanh Lưu Hàm Hiên

4 Phan Đình Bách                          17/02/2018 Nam Tổ 10B Thịnh Quang, Đống Đa, HN                                       Phan Tự Dũng                            Ngô Thu Huyên                           

5 Nguyễn Ngọc Diễm                        11/05/2017 Nữ 
Số 22/521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, 

Thanh Xuân, Hà Nội                   
Nguyễn Văn Thành                        Nguyễn Trà Giang                        

6 Nguyễn Ánh Dương 03/05/2018 Nữ 148 Yên Bình - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội Nguyễn Thế Hiển Nguyễn Thị Thuỳ 

7 Nguyễn Ánh Dương                        15/07/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nguyễn Danh Thắng                       Lê Thị Hăng                             

8 Trần Trí Dũng 12/11/2018 Nam
411 Khu tập thể D2, Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội
Trần Văn Thế Nguyễn Thị Minh

9 Trương Anh Đức                          31/07/2018 Nữ P403 C4, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Trương Đăng Khoa                        Nguyễn Thị Trang                        

10 Trần Minh Đức 30/07/2018 Nam
P2802-C14 Bắc Hà - Trung Văn- Nam Từ 

Liêm- Hà Nội
Trần Văn Thắng

11 Nguyễn Gia Hân                          25/09/2018 Nam
PP416 C11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 

HN                             
Nguyễn Văn Hiếu                         Nguyễn Thu Lan                          

12 Đỗ Minh Hương 25/01/2018 Nữ P119-C16,Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN     Đỗ Thị Tú
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13 Phạm Văn Huy 24/2/2018 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Phạm Văn Hùng Phạm Thị Hường

14 Vũ Minh Hiếu 22/11/2018 Nam P221 C15Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Vũ Thái Ngọc Đinhj Đinh Thị Thảo

15 Bùi Minh Khang 17/12/2018 Nam
P 508B, E1 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - 

Hà Nội
Bùi Khắc Tú Nguyễn Thị Thúy

16 Phương Bảo Khôi 09/07/2018 Nam Thanh Xuân Bắc tổ 16,Thanh Xuân, Hà Nội Phương Văn Tuấn Đinh Thị Vân Anh

17 Phan Vũ Nhật Khôi 19/02/2018 Nam
Phòng 207, D3 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, 

Hà Nội
Phan Mạnh Hà Vũ Thị Nhung

18 Khuất Tuấn Kiệt                         19/08/2018 Nam Tổ 39 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                  Khuất Kim Sơn                           Nguyễn Thị Duyên                        

19 Nguyễn Phương Linh 28/02/2018 Nữ
Phòng 416, B1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 

Hà nội
Nguyễn Đức Hinh Nguyễn Thị Tố Uyên

20 Nguyễn Triệu Bảo Ngọc 27/11/2018 Nữ P207A E11Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN   Nguyễn DĐình Hiếu Triệu Thị Hồng Thủy

21 Đào Duy Minh                            30/01/2018 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Đào Văn Đại                             Phạm Thị Hằng                           

22 Phạm Quang Bảo Minh                     18/03/2018 Nam C4 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                     Phạm Quang Thắng                        Vũ Phương Mai                           

23 Phạm Vũ Thiện Mỹ 18/10/2018 Nữ
101/C16/Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, Hà 

Nội
Phạm Quốc Báu Vũ Hoài My

24 Lê Đăng Hồng Phúc                       14/01/2018 Nam Tổ 37, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                 Lê Đăng Trung                           Phạm Thị Trang                          

25 Quách Hà Phương                         17/05/2018 Nữ 
Số 101 C2 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, 

Thanh Xuân, HN              
Quách Trọng Đức                         Phạm Thị Nghị                           

26 Trần Đức Thiện 03/03/2018 Nam Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN Trần Đức Dũng Đỗ Thị Hà

27 Nguyễn Mạnh Quân 04/10/2018 Nam
P303 -E11- Thanh Xuân Bắc -Thanh Xuân -

HN
Nguyễn Thanh Tuấn Hà Thị Huệ 



28 Bàn Tường Vy                            10/01/2018 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Bàn Văn Tường                           Đàm Thu Hằng                            

29 Lê Minh Vũ 05/03/2018 Nam
304 - C20, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội
Lê Tuấn Minh Đỗ Thị Kim Thoa

30 Pham Minh Châu 09/07/2018 Nữ
số nhà 44 ngách 60 ngõ 13 Khuất Duy Tiến, 

Thanh Xuân, HN
Phạm Thanh Hải Vũ Thi Bích Phượng

31 Nguyễn Quốc Vũ 15/07/2018 Nam P502, E11, TT Thanh Xuân Bắc, Nguyễn Văn Vinh Kiều Thị Phượng

32 Bùi Nguyên Vinh 22/10/2018 Nam Tổ 10- LTV- Trung Văn - NTL-HN Bùi Tuấn Anh Đỗ Thị Phương Lan 


